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BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ
Năm 2020

1. Thông tin về quỹ
a) Tên của quỹ, loại hình quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VIỆT NAM
b) Mục tiêu đầu tư của quỹ:
Mục tiêu chính của Quỹ là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam…), giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định. Quỹ thực hiện việc đầu tư bằng các hình thức đầu tư mà pháp luật hiện hành cho phép. Ngoài ra, mục tiêu đầu tư của Quỹ có thể được thay đổi hoàn toàn theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
c) Thời hạn hoạt động của quỹ: được tính từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ, và không giới hạn về thời hạn hoạt động
d) Danh mục tham chiếu (benchmark portfolio): không có  
e) Chính sách phân chia lợi nhuận: Quỹ VFMVFB sẽ không phân phối lợi nhuận
f) Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành:  43.634.806,43 chứng chỉ Quỹ
	Tổng số chứng chỉ Quỹ tại ngày 01/01/2020
	25.279.478,82
	CCQ

	Tổng số lượng chứng chỉ Quỹ phát hành thêm trong kỳ
	35.571.220,52
	CCQ

	Tổng số lượng chứng chỉ Quỹ mua lại trong kỳ
	(17.215.892,91)
	CCQ

	Tổng số chứng chỉ Quỹ tại ngày 31/12/2020
	:  43.634.806,43
	CCQ



Nội dun thay đổi tại Điều lệ Quỹ trong kỳ báo cáo: được đề cập trong Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019- Lần 2 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam ngày 21/04/2020 (chi tiết theo file đính kèm).
Nội dung Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư trong kỳ báo cáo: Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019- Lần 2 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam ngày 21/04/2020 đã thông qua nội dung kết quả hoạt động của Quỹ năm 2019, ngân sách, kế hoạch hoạt động, những thay đổi về điều lệ quỹ phù hợp với pháp luật…(chi tiết theo file đính kèm)


g) [bookmark: _Hlk65848775]i) Ý kiến nhận xét của NHGS về các nội dung quy định tại Điều 45, TT183: 
h) Căn cứ vào thư xác nhận của Công ty quản lý quỹ từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty Quản lý Quỹ đã đáp ứng đúng các quy định tại điều 45 Thông tư 183/2011/TT-BTC về hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở về Chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ, quản lý thông tin.

2. Báo cáo về kết quả hoạt động của quỹ
a) Thông tin về danh mục đầu tư và giá trị tài sản ròng của quỹ tại thời điểm 31/12 của 3 năm gần nhất: 
· Danh mục đầu tư của quỹ phân bố theo ngành, lĩnh vực và loại sản phẩm (cổ phiếu, trái phiếu…) tại ngày 31/12/2020 gồm: 

	STT
	Chỉ tiêu 
	31/12/2020
	31/12/2019
	31/12/2018

	1
	Trái phiếu
	413.153.180.400
	197,788,540,000
	149,919,500,000

	
	
	
	
	

	2
	Chứng chỉ tiền gửi
	385.000.000.000
	225,000,000,000
	304,787,559,722

	3
	Tiền gửi ngân hàng
	 91.648.807.923 
	52,482,148,566
	107,897,207,304

	4
	Tài sản khác
	28.275.640.588 
	22,415,038,360
	111,972,222,470

	 
	Tổng giá trị danh mục
	918.077.628.911
	497,685,726,926
	674,576,489,496



Giá trị tài sản ròng của quỹ tại ngày 31/12/2020 là 905.690.985.301đồng, tại ngày 31/12/2019 là   491.788.288.327đồng.
-Tại ngày 31/12/2020, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ: 20.756,15, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành: 43.634.806,43.
· Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cao nhất trong kỳ báo cáo: 20.756,15 đồng/ccq
· Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ thấp nhất trong kỳ báo cáo: 19,460.99 đồng/ccq
Tổng lợi nhuận của quỹ, nêu chi tiết phần lợi nhuận thu được từ sự tăng trưởng giá chứng khoán (giá trị lãi vốn) và phần lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán (cổ tức, trái tức, lãi suất tiền gửi…) (giá trị thu nhập);


- Lợi nhuận đã phân phối trên một đơn vị quỹ (giá trị thuần và giá trị gộp) trong kỳ báo cáo, kể cả trong trường hợp chi trả bằng tiền mặt hoặc chi trả bằng đơn vị quỹ: không có
- Thời điểm phân chia lợi nhuận: không có
-  Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trước và sau thời điểm phân chia lợi nhuận: không có
- Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ và thuyết minh về việc chênh lệch chi phí hoạt động của quỹ (chỉ tính tại thời điểm cuối quý II và cuối quý IV của năm tài chính);
Tỷ lệ chi phí hoạt động trên GTTSR trung bình trong kỳ (%): 1.19%
- Tốc độ vòng quay danh mục và thuyết minh về việc chênh lệch tốc độ vòng quay của danh mục (chỉ tính tại thời điểm cuối quý II và cuối quý IV của năm tài chính);
- Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ/NAV trung bình trong kỳ năm 2020 : 83.50%
- Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ/NAV trung bình năm 2019 : 66.22%
Nguyên nhân của sự thay đổi này: 
Trong năm 2020 tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ VFB và tốc độ vòng quay danh mục có sựu tăng nhẹ so với năm 2019 và có xu hướng tăng về các tháng cuối năm do quỹ tăng cường giao dịch để tìm kiếm lợi nhuận. Quỹ tiếp tục duy trì tỷ trọng đầu tư lớn vào trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi, chỉ giao dịch đầu tư TPCP khi có cơ hội thị trường do vậy vòng quay tài sản quỹ không có sự biến động mạnh.
Chỉ tiêu về lợi nhuận của quỹ: 
Tổng lợi nhuận bình quân năm của quỹ phát sinh trong thời hạn 12 tháng, 36 tháng, 60 tháng (từ thời điểm lập Quỹ 10/6/2013 đến ngày lập báo cáo): 
	Chỉ tiêu
	1 năm
	3 năm
	5 năm

	Lợi nhuận bình quân
	       44,861,873,578 

	
         50,325,411,676 


	         40,560,418,474 



 Các chỉ tiêu so sánh khác, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc:
- Phương thức, nguyên tắc xác định giá trị tài sản, giá trị lợi nhuận là thống nhất, đã được công bố và được thẩm định bởi một tổ chức độc lập khác: nguyên tắc xác định giá trị tài sản của Quỹ được quy định chi tiết trong Điều lệ Quỹ và sổ tay định giá của Quỹ;
- Dữ liệu được cung cấp bởi một tổ chức độc lập: Bảng báo giá chứng khoán được cung cấp bởi 3 Cty Chứng khoán độc lập của Quỹ và được Ban Đại diện phê duyệt hàng năm
b) Báo cáo phải nêu rõ khuyến cáo rằng các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là việc đầu tư sẽ bảo đảm khả năng sinh lời cho nhà đầu tư.

3. Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ
Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ bao gồm các nội dung sau:
a) Thuyết minh về việc thay đổi Công ty quản lý quỹ: không có 
b) Thuyết minh về việc quỹ có đạt được mục tiêu đầu tư (thuyết minh này chỉ cần thiết tại báo cáo hàng năm của quỹ): không áp dụng cho báo cáo bán niên
Quỹ VFB là quỹ có kết quả đầu tư tốt nhất trong số các quỹ đầu tư trái phiếu trên thị trường trog năm 2020 và tốt hơn kết quả của chỉ số tham chiếu nội bộ. Quỹ đã đạt được mục tiêu đầu tư đã đặt ra cho năm 2020.
c) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Bản cáo bạch trong cùng kỳ báo cáo (bằng đồ thị): Quỹ không áp dụng danh mục tham chiếu, chỉ số tham chiếu.
d) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Bản cáo bạch trong khoảng thời gian năm (05) năm gần nhất, tính tới ngày báo cáo (bằng đồ thị): Quỹ không áp dụng danh mục tham chiếu, chỉ số tham chiếu.
e) Mô tả chiến lược, chiến thuật đầu tư mà quỹ đã sử dụng trong kỳ báo cáo. Trường hợp có sự khác biệt giữa chiến lược, chiến thuật đầu tư thực hiện trong kỳ so với chiến lược, chiến thuật đầu tư đã công bố tại Bản cáo bạch, thì phải bổ sung thuyết minh và đánh giá ưu, nhược điểm của chiến lược, chiến thuật đầu tư đã thực hiện trong kỳ: Trong kỳ quỹ áp dụng chính xác các chiến lược, chiến thuật đầu tư như đã được công bố trong Bản cáo bạch (Không bổ sung gì thêm)
f) Mô tả sự khác biệt về cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ tại thời điểm báo cáo, so với danh mục đầu tư của quỹ năm liền kề năm báo cáo: 

Tại thời điểm 31/12/2019, phân bổ tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ tính trên giá trị tài sản ròng bao gồm 40% giá trị trái phiếu doanh nghiệp; 45% giá trị chứng chỉ tiền gửi và 11% tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Tại thời điểm 31/12/2020, phân bổ tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ tính trên tổng tài sản ròng bao gồm 36% giá trị trái phiếu niêm yết; 32% giá trị chứng chỉ tiền gửi và 8% tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, 14% giá trị trái phiếu không niêm yết và các khoản phải thu.
Tỷ trọng tài sản trong tổng tài sản quỹ VFB tại thời điểm 31/12/2019 (Trong) và 31/12/2020 (Ngoài)
[image: ]

g) Phân tích kết quả hoạt động của quỹ dựa trên việc so sánh giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ (sau khi đã điều chỉnh phần lợi nhuận đã phân phối, tại kỳ báo cáo này tại kỳ báo cáo gần nhất:  
Trong giai đoạn từ thời điểm 1/1/2020 tới 31/12/2020, giá trị tài sản ròng (NAV) trên chứng chỉ quỹ tăng từ 19.454,05 đồng lên 20.756,15 đồng tương đương mức tăng trưởng 6,69%. Giá trị tài sản ròng của quỹ tăng từ 491,79 tỷ đồng lên mức 905,69 tỷ đồng trong giai đoạn nêu trên. Biến động NAV của quỹ chủ yếu do việc quỹ VFB phát hành lượng chứng chỉ quỹ mới cho người đầu tư (phát hành ròng 369,21 tỷ đồng) và kết quả hoạt động đầu tư của quỹ với tổng lợi nhuận đạt 44,86 tỷ đồng. Lợi nhuận hoạt động đầu tư của quỹ VFB có được từ lãi tiền gửi, lãi trái phiếu trong khi hoạt động giao dịch trái phiếu mang lại khoản lỗ nhỏ trong năm. 
NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ của quỹ đã có sự tăng trưởng ổn định trong cả năm 2019 và năm 2020 do quỹ VFB đã xây dựng được danh mục trái phiếu doanh nghiệp ổn định từ đầu năm. Danh mục đầu tư của quỹ VFB bao gồm trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết, chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi các công ty tài chính tiêu dùng và tiền gửi ngân hàng. Tỷ trọng đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu doanh nghiệp tương ứng trong khoảng 60%-92% tổng tài sản của quỹ, Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng được duy trì ở mức lên tới 40% tổng tài sản quỹ trong quý 2 2020 để phòng ngừa các rủi ro phát sinh do tác động của dịch Covid-19. Quỹ VFB đã tích cực giải ngân trong quỹ 3 và quý 4 2020 sau khi có các đánh giá về tác động của bệnh dịch và khả năng phục hồi của thị trường, đưa tỷ trọng tiền mặt và TGNH trong tổng tài sản của quỹ về mức 8% tại thời điểm cuối năm. Quỹ đã thực hiện các giao dịch trái phiếu chính phủ trong quý 1 và quý 4 2020 và không giao dịch trong giai đoạn quý 2 và quý 3 của năm.
i) Thông tin về việc chia, tách đơn vị quỹ trong kỳ; ảnh hưởng của việc chia tách đơn vị quỹ và giá trị tài sản ròng trên từng đơn vị quỹ (trước và sau khi chia, tách): không có
k) Các trường hợp có ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ: không có
l) Thông tin về các giao dịch với người có quyền lợi liên quan : không có  
hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở về Chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ, quản lý thông tin.





[bookmark: _Hlk65848792]4. Báo cáo về hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát: nội dung như trình bày trong báo cáo giám sát của Ngân Hàng Standard Charterered Việt nam
Thời gian giám sát hoạt động Quỹ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ngân hàng giám sát phải đưa ra ý kiến về sự tuân thủ quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (tiền thân là “Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam”) (“DCVFM”) trong quá trình vận hành và quản lý Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam  đối với các nội dung sau:
a) Thuyết minh về việc thay đổi ngân hàng giám sát (nếu có): từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Quỹ không thay đổi Ngân hàng giám sát.
b) Việc đầu tư tuân thủ các hạn chế về đầu tư, hạn chế về vay theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch: trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB)  từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, hạn mức đầu tư của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:
· Theo Mục c, Khoản 10, Điều 1, Thông tư 15/2016/TT-BTC (“Thông tư 15”) ngày 20 tháng 01 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC (“Thông tư 183”) ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Điều 11, Điều lệ Quỹ quy định cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải đảm bảo: “Không được đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành, kể cả các loại giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu (trừ trái phiếu Chính phủ), cổ phiếu có quyền biểu quyết, cổ phiếu không có quyền biểu quyết, trái phiếu chuyển đổi.’’ Trường hợp phát sinh sai lệch, Công ty Quản lý Quỹ phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư để đáp ứng quy định pháp luật trong thời gian cho phép.
Từ kỳ định giá ngày 03 tháng 01 năm 2020 đến kỳ định giá ngày 17 tháng 01 năm 2020, tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành đã phát sinh sai lệch so với hạn mức 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ. Công ty Quản lý Quỹ phải điều chỉnh danh mục đầu tư để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định pháp luật chậm nhất vào ngày 20 tháng 03 năm 2020 cho các kỳ phát sinh sai lệch ở trên.
Tại ngày 23 tháng 01 năm 2020, Công ty Quản lý Quỹ đã điều chỉnh danh mục đầu tư của Quỹ để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành. 
Từ tại ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh mục đầu tư của Quỹ đã tuân thủ quy định tại Mục c, Khoản 10, Điều 1, Thông tư 15 và Điều 11, Điều lệ Quỹ.
· Theo Mục e, Khoản 10, Điều 1, Thông tư 15 và Điều 11, Điều lệ Quỹ quy định cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải đảm bảo: “Không được đầu tư quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào cổ phiếu, trái phiếu chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam; trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành.” Trường hợp phát sinh sai lệch, Công ty Quản lý Quỹ phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư để đáp ứng quy định pháp luật trong thời gian cho phép.
Từ kỳ định giá ngày 03 tháng 01 năm 2020 đến kỳ định giá ngày 17 tháng 01 năm 2020, tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào chứng khoán chưa niêm yết đã phát sinh sai lệch so với hạn mức 10% tổng giá trị tài sản  của Quỹ. Công ty Quản lý Quỹ phải điều chỉnh danh mục đầu tư đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định pháp luật chậm nhất vào ngày 20 tháng 03 năm 2020 cho các kỳ phát sinh sai lệch ở trên.
Tại ngày 23 tháng 01 năm 2020, Công ty Quản lý Quỹ đã điều chỉnh danh mục đầu tư của Quỹ để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành. 
Từ tại ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh mục đầu tư của Quỹ đã tuân thủ quy định tại Mục e, Khoản 10, Điều 1, Thông tư 15 và Điều 11, Điều lệ Quỹ.
c) Việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ đã tuân thủ theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch.
d) Việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ, mua lại chứng chỉ quỹ theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch;
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Quỹ đã thực hiện:
· Phát hành thêm chứng chỉ Quỹ: trong năm Quỹ phát hành thêm 35.571.220,52 chứng chỉ Quỹ với tổng giá trị theo mệnh giá là 355.712.205.200 đồng;
· Mua lại chứng chỉ Quỹ: trong năm Quỹ mua lại 17.215.892,91 chứng chỉ Quỹ với tổng giá trị mua lại theo mệnh giá là 172.158.929.100 đồng.
e) Việc phân chia lợi nhuận của quỹ là phù hợp với mục tiêu đầu tư của Quỹ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Quỹ không thực hiện phân chia lợi nhuận.
5. Báo cáo về hoạt động ủy quyền
Báo cáo đánh giá chất lượng dịch vụ cung cấp bởi các tổ chức khác (bên nhận ủy quyền), như dịch vụ đại lý chuyển nhượng, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng...với các nội dung sau:
a) Chi phí phải trả cho bên nhận ủy quyền so với lợi nhuận, thu nhập, tổng chi phí hoạt động của quỹ;
	Chỉ tiêu
	Tỷ lệ so với lợi nhuận
	Tỷ lệ so với chi phí hoạt động
	Tỷ lệ so với thu nhập

	Chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng 
	0.29%
	1.59%
	0.25%

	Chi phí dịch vụ Quản trị Quỹ 
	0.51%
	2.77%
	0.43%


b)  Các ảnh hưởng của hoạt động ủy quyền tới lợi nhuận, mức độ rủi ro của quỹ : Chỉ làm tăng chi phí nhưng không đáng kể, hạn chế tối thiểu mức độ rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ 
c)  Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền phải trả cho bên nhận ủy quyền (trường hợp bên nhận ủy quyền cung cấp nhiều dịch vụ cho công ty quản lý quỹ);


d)  Đánh giá khả năng duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tính bảo mật, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dự phòng nóng, hệ thống dư phòng thảm họa... của bên nhận ủy quyền, bảo đảm hoạt động ủy quyền được thực hiện thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư : Tốt
	
	Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ
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STT Chỉ tiêu Số tiền

1Lỗ do giảm giá chứng khoán

          (388,300,007)

2Lợi nhuận thu được từ cổ tức, trái tức, tiền lãi…

       54,538,267,693 

3Lỗ do bán các khoản đầu tư

          (983,578,523)

Tổng lợi nhuận 53,166,389,163     


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
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		STT		Chỉ tiêu		Số tiền

		1		Lỗ do giảm giá chứng khoán		(388,300,007)

		2		Lợi nhuận thu được từ cổ tức, trái tức, tiền lãi…		54,538,267,693

		3		Lỗ do bán các khoản đầu tư		(983,578,523)

				Tổng lợi nhuận		53,166,389,163
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STTChỉ tiêu Số tiền

1Chi phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng

           132,000,000 

2Chi phí dịch vụ Quản trị quỹ

229,836,153               

Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền của quỹ 361,836,153
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		STT		Chỉ tiêu		Số tiền

		1		Chi phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng		132,000,000

		2		Chi phí dịch vụ Quản trị quỹ		229,836,153

				Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền của quỹ		361,836,153
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VFB-NGHI QUYET AGM NTC 2020-LAN 2_20200421.pdf
QUY PAU TU TRAI PHIEU VIET NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
(VFMVFB) Péc lap - Tw do - Hanh phuc
---000--- ---000---
TP. Hé Chi Minh, ngay 21 thang 04 nam 2020
No.: 04.20 /VFB-2020/NQPH

NGHI QUYET
NHA PAU TU THUONG NIEN NAM TAI CHINH 2019
QUY PAU TU TRAI PHIEU VIET NAM (VFMVFB)- LAN 2

- Cén ctr Luét chirg khoan duoc Quéc héi théng qua ngay 29/6/2006 va Luét stra dbi, bé sung mot
sé didu Luéat ching khoén duoc Quéc hdi théng qua ngay 24/11/2010;

- C&n ctr Théng tw sé 212/2012/TT-BTC do Bé Tai chinh ban hanh ngay 05/12/2012 huéng dén vé
viéc thanh Iap, té chirc & hoat déng cua cong ty Quan ly Quy;

- C&n ctr Théng tw sb 183/2011/TT-BTC do Bé Tai chinh ban hanh ngay 16/12/2011 huéng dén vé
viéc thanh lap va quan ly Quy mé;

- Can cir Théng tw s6 15/2016/TT-BTC ngay 20/01/2016 cua B Tai chinh stra déi, b6 sung mét sé
diéu ctua Théng tw sé 183/2011/TT-BTC ngay 16/12/2011 huéng dén vé viéc thanh Iap va quén ly
quy mé. Théng tw cé hiéu luc thi hanh ké tir ngay 15/03/2016.

- Céan cw Diéu 16 té chirc va hoat ddéng cta Quy dau tw Trai phiéu Viét Nam duoc théng qua ngay
19/04/2019;

- Can ctr vao Nghi quyét Dai hoi Nha dau tw thurong nién nam tai chinh 2019 Lan 1 cia Quy Déu Tw
Trai Phiéu Viét Nam (VFMVFB) ngay 26/03/2020.

- Cdn cwr vao Bién ban Pai hoi Nha déu tw thuong nién nam tai chinh 2019 Quy Déu Tw Trai Phiéu
Viét Nam (VFMVFB) Lé&n 2 ngay 21/04/2020.

QUYET NGH]|

Dai hoi da nhat tri théng qua Nghi quyét v&i cac ndi dung sau:

Diéu 1: Bao cao két qua hoat dong cua Quy nam 2019

Qu§ VFB da co két qua dau tu tét trong nam 2018 v&i mire tang tredng NAV/chirng chi quy dat 9,15%,
la quy co tang tredng cao thir hai trong sé cac quy dAu tw trai phiéu hién dang hoat dong trén thi trudng.
Két qua trén dat dwoc xuét phat tir viec thay ddi chién lvoc dau tw cia quy, quy VFB da thuc hién viéc
dau tw vao TPDN tir quy 4 2018 va duy trl dwoc danh muc ¢6 lgi suét cao trong bbi canh thi tredng trai
phiéu c6 nhiéu bién dong. Quy da giao dich mua ban trai phiéu Chinh pha trong nira dadu nam 2019 va
duy tri danh muc TPDN &n dinh trong nira sau nam. Xuét phat tir thay ddi chién lwec dau tw, quy da
chl dong giam tan suét giao dich dan téi vong quay tai san ctia quy giam tir mirc 264,91% trong nam
2018 xuéng 66,97% trong nam 2019. C6 cAu thu nhap cda quy clng thay ddi khi loi nhuan dau tw chu
yéu cé duwoc tir 1ai trai phiéu va lai tién glri (92% tdng thu nhap) va 8% tir giao dich trai phiéu (nam
2018: 22%). Téng gia trj tai san rong clia quy trong nam gidm tir 671 ty ddng tai 31/12/2018 xudng murc
491 ty ddng tai 31/12/2019 do nha dau tw rat vén trong nam. Tai thoi diém 31/12/2019, quy VFB duy
tri vi tri 1a quy cé quy mé 16n thir 2 trong sb 8 quy quy trai phiéu dang mé dang hoat dong dang hoat
dong trén thi trudng Viét Nam.

Trong giai doan tir théi diém 1/1/2019 t&i 31/12/2019, gia tri tai san rong (NAV) trén chirng chi quy tang
tir 17.823,77 dbng lén 19.454,05 ddng twong dwong mirc tang tredng 9,15%. Gia tri tai san rong cua
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quy giam tir 671,778 ty ddng xubng mirc 491,788 ty ddng trong giai doan néu trén. Bién dong NAV cua
quy chii yéu do viéc rat vén clia ngwdi dau tu (rut rong 228,843 ty déng) va két qua hoat dong dau tw
clia quy voi tdng i nhuan dat 47,083 ty déng. Loi nhuan hoat déng dau tw cla quy VFB cé duoc tir
14 tién guri, 13i trai phiéu va lgi nhuan tir viéc tang gia trai phiéu dau tu.

NAV trén m&i chirng chi qu§ clia quy da coé sy ting tredng &n dinh trong cd nam 2019 do quy VFB da
xay dyng duwgc danh muc trai phiéu doanh nghiép én dinh tir ddu nam. Danh muc dau tw ctia quy VFB
bao gbm trai phiéu doanh nghiép niém yét, chirng chi tién giri phat hanh bdi cac céng ty tai chinh tiéu
dung va tién giri ngan hang. Ty trong dau tw vao chirng chi tién glri va trai phiéu doanh nghiép twong
rng trong khodng 40%-50% téng tai san cla quy, Tién mat va tién glri ngan hang dwoc duy tri & mirc
thap nhét cé thé va chi huéng téi muc tiép dap ¢rng nhu céu rut vén cia ngudi dau tw. Quy da thuc
hién cac giao dich trai phiéu chinh pht trong nira ddu ndm 2019 va khéng giao dich trong nlra con lai
ctia nam. Tai thei diém 31/12/2019, phan bd tai san trong danh muc dau tw cGa quy tinh trén gia tri tai
san rong bao gbm 40% gia tri trai phiéu doanh nghiép; 45% gia tri chirng chi tién gri va 11% tién mat
va tién glri ngan hang.

Piéu 2: Bao cdo tai chinh nam 2019 da kiém toan cua Quy
Pai hoi théng qua Bao céo tai chinh ndm 2019 da kiém toan cta Quy.

Diéu 3: Phwong an phan phéi lgi nhuan nam 2019
Pai hoi Nha dau tv da théng nhét théng qua viéc Quy VFMVFB tai dau tw lgi nhuan va khong phan
phéi lgi nhuan nam 2019.

Diéu 4: Ké hoach hoat dong cua Quy nam 2020

Dai hoi Nha dau tw da théng nhét thong qua ké hoach hoat ddng clia Quy nam 2020 nhu sau:

e  Xay dwng danh muc trai phiéu doanh nghiép c6 loi suét phi hop dé tao ngudn thu nhap tir 1ai suat
trai phiéu. Day I1a ngudn thu chinh clia danh myc dau tu.

e Tich cyc tim kiém cac co hdi giao dich trai phiéu chinh phu va céc tai san khac clia quy dé gia tang
loi tire tir chénh léch gia tai san.

e Duy tri ty 1& tién mat phi hop d& dam bdo dap (rng viéc rut vén clia nha dau tw dong thoi khong
lam giam lgi ich clia quy.

Piéu 5: Lwa chon céng ty kiém toan cho Quy nam 2020
Dai hoi nha dau tw théng nhét théng qua viéc Gy quyén cho Ban Dai Dién Quy lwa chon mét trong ba
cong ty kiém toan nhu da dé xuét dé thyc hién kiém toan cho Qu§ nam 2020:

Ghi chu: Phi trén chwa bao gom VAT.

Diéu 6: Tdng ngan sach hoat ddng trong nam 2020 cua Ban dai dién quy

Dai hdi nha dau tw thédng nhat thong qua Tdng Ngan sach hoat déng clia Ban dai dién Quy dv kién
trong nam 2020 cy thé nhu sau:

6.1.Thu lao Ban Pai Dién Quy:
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Thu lao 117,000,000 117,000,000 0%

Ghi chu:

- Ngén sach Thu lao Ban Pai Dién Quy ndm 2020 dwoc 1ap trén co so sau:

e Thu lao cta Ban Pai dién Quy ndm 2020 néu trén dwoc tinh dwa trén co cdu Ban Dai
dién gébm 3 thanh vién va 1 thw ky nhw sau:
o Chda tich BDD: 4 trigu/ thang
o Thanh vién BDD: 2 triéu/ thang
o Thuw ky BDD: 1 trigu/hang

- Trong truong hop Ban Dai dién tdng sé luong thanh vién, chi phi cho thanh vién moi sé
dwoc tinh dwa trén mire cdu thanh chi phi néu trén.

6.2. Ngan sach hoat déng cuiia Ban Dai Dién

Do cac chi phi lién quan dén hop Ban Pai Dién chiém ti trong khéng trong yéu SO V&I téng chi phi hoat
dong clia Quy (dwdi 0.5%), tir ndm 2020 Cong ty quan ly quy sé khéong dé xuét chi tiét ngan sach chi
phi hoat déng Ban Dai Dién Quy clng nhw khéng phan bd ngan sach da dwoc Pai Hoi Nha Dau Tw
phé duyét tai méi ky Gia tri tai s&n rong clia Quy va thyc hién quyét toan ngan sach giéng nhw cac nam
trde (trir chi phi thu lao Ban Dai Dién), thay vao d6, Céng ty quan ly quy xin dé xuéat ghi nhan phan
chi phi lién quan dén chi phi hop Ban Dai Dién Quy theo sé thuc té phat sinh nhwng khéng duoc vuot
qué 100 triéu déng cho nam 2020.

Chi tiét sé lieu thwe té lién quan dén chi phi hoat déng ctia Ban Pai Dién Quy nam 2020 sé duwoc Cong
ty quan Iy quy bao cao va cap nhat t¢i Ban Dai Dién Quy tai budi hop tri bi Dai Hoi Nha Dau tw ké tiép
va cling sé bao cao t&i Dai Hoi Nha Dau tu ké tiép.

Diéu 7: Diéu chinh, b sung Diéu Ié té chirc va hoat dong ciia Quy VFMVFB
Dai hoi nha dau tw théng nhat théng qua viéc stra dbi va bd sung Diéu & td chirc va hoat déng cua

Quy VFMVFB nhu sau:

7.1.Stra ddi, bdé sung phan “Cac dinh nghia”: diéu chinh cho phu hop quy dinh phép luét.

“Ngay giao | La ngay ma Coéng ty quan ly quy VFM thuc hién cac 1énh/yéu cau mua lai chirng
dich ching | chi quy, phat hanh bd sung chirng chi quy theo yéu cdu cla nha dau tv duoc
chi quy” glri béng van ban, théng qua dai ly phan phéi, truéc thei diém ahdaténh-cudi
cung déng sé Iénh.

Ngay giao dich chirng chi quy dweorc thuwe hién dinh ky hang tudn vao ngay
thir Sdu (tdec ngay T), 1a ngay lam viéc.

Trwrong hop ngay giao dich roi vao ngay nghi, ngay 1é thi viéc giao dich
sé dworc thwe hién vao ngay giao dich ké tiép cua Quy.

7.2.Sipa dbi, bd sung diém d Khoan 1 va Khoan 2- Diéu 16. Sé dang ky nha dau tw: Diéu chinh
phu hop quy dinh phap luat.
“ Piéu 16. S6 dang ky nha dau tw
1.
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d. Théng tin nha dau tuw:

i.  Déiveicanhan: Ho va tén nha diu tw, sé chirng minh nhan dan hoac sé-hé-chiéu
cdn cwéc cbng dén con hiéu lwe, ma sé giao dich ching khoan (déi véi nha déu tw
nwéc ngoai), dia chi lién lac, sé dién thoai lién lac, dia chi email (néu cé);

ii. DA6i v&i td chirc: Tén diy du, tén viét tit, tén giao dich, dia chi try s& chinh, sé
gidy phép thanh lap va hoat déng/ gidy chirng nhan dang ky kinh doanh, ma sé
giao dich chimng khoén (déi véi nha déu tw nwéc ngoai); he va tén, sé chirng minh
nhan dan hoic sé can cudc céng dan hodc sé hé chiéu (déi véi ngudi duoc dy quyén
khéng mang quéc tich Viét Nam) cén hiéu lwe, dia chi lién lac, sé dién thoai lién
lac, dia chi email clia ca nhan dwec té chirc Uy quyén giao dich chirng chi quy;”

2. Cong ty quan ly quy, Té chirc cung cép dich vu Pai ly chuyén nhwong phai luén cé day du
théng tin vé s& hiru cla tirng nha dau tw (tree nha dau tw giao dich trén tai khoan ky danh
nwéc ngoai). Théng tin vé tai san ctia nha dau tw trén Sé chinh la bang chirng xac nhan quyén
s& hiru chirng chi quy clia nha dau tv {tree-nha-dau-tu-giao-dich-trén-tai-khoan ky-danh
Awde-ngoadi)- Quyén sé hiru clia nha dau tw dwoc xac lap ké tir thoi diém thong tin vé s& hiru
clia nha dau tv dwoc cap nhat tai S chinh.”

7.3.Bd sung Khoan 2 Diéu 17. Giao dich chirng chi Quy: Diéu chinh phu hgp quy dinh phap luat.
“ Piéu 17. Giao djch chirng chi Quy

2. Tan suét giao dich chirng chi Quy VFMVFB la hang tudn vao ngay thir Sau, /a ngay lam
viéc. Tredng hop ngay giao dich roi vao ngay nghi, ngay I8 thi viéc giao dich sé duoc thuc
hién vao ngay giao dich ké tiép ctia Quy. Trong tredng hop ngay giao dich ké tiép nay cing
roi vao ngay nghi L&, thi viéc giao dich sé dwoc thye hién vao ngay lam viéc lién sau ngay giao
dich d4u tién bi roi vao ngay nghi L&. Céng ty quan Iy Quy sé théng bao dén nha dau tu, Dai
ly phan phéi va cac td chirc cung cép dich vu cé lién quan vé lich giao dich va théi diém dong
sb 1énh moét cach cy thé khi cé cac ngay nghi L& xay ra trén trang thong tin dién t&r cta cong ty
ho&c bang thw dién tdr.

”

7.4.S(ra dbi Khoan 10 - Didu 45. Trach nhiém ctia Céng ty quan ly quy déi véi hoat ddng da uy
quyén: Diéu chinh phi hop quy dinh phap luét.
" Pidu 45. Trach nhiém cla Cong ty quan ly quy déi véi hoat déng da Gy quyén

7.5.Didu chinh Khoan 2 Diéu 56. Phwong phap xac dinh gia tri tai san rong cia Quy: Diéu chinh
phtu hop quy dinh phap luat.
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“ Piéu 56. Phwong phap xac dinh gia tri tai san rong cua Quy
2. Phwong phap xac dinh gia tri tai san rong

Tin pﬁiéu khoﬁﬁgc‘ héi phiéu
ngan hang, thwong phiéu,
chirng chi tién glri co thé
chuyén nhuong,-trdi-phiéu-cé

ndlilanedniolibiikial
iém-ddo-han duwdi-3.th

va cac cong cu thj treéng tién
té chiét khau

5. Trai phiéu niém yét

Gia mua cdng vai 1ai Iy ké tinh téi ngay trwédc ngay
dinh gia.

Gia yét hede-tén-geikhde (gia sach) hodc tén goi khac
theo quy ché cta S& giao dich chirng khodn, trén hé

théng giao dich tai S& Giao dich Chirng khoan cho céac |

giao dich mua ban théng thwdng (outright) tai ngay co

giao dich gan nhét trwéc ngay dinh gia cong lai lay ké |

e adbvli e S 11y k) (S e e
trong-s6-tay-dinh-gié);. Trong trwrong hop tai ngay
c6 giao dich gan nhét truwéc ngay dinh gid c6 nhiéu
hon mét giao dich cua trdi phiéu can djnh gig (dan
dén c6 nhiéu gid yét), gia sir dung dé djnh gié la binh

quén gia quyén cua céc gid yét da thwe hién trong |

ngay dé (gia yét binh quén gia quyén);
- Trong cac trwéng hop khéng cé giao dich trén hé théng
giao dich tai S& Giao dich chirng khoan trong nhiéu hon

hai (02) tuan tinh dén ngay trwéc ngay dinh gid; hoac |

chi ¢6 cac giao dich trén hé théng giao dich tai S& Giao
dich chirng khoan véi gia cé mhiéu bién dong bat
thwéng I6m theo quy dinh tai Sé tay Dinh gia va da
dwoc Ban Pai Dién Quy chép thuan bang van ban; thi
wu tién thuc hién theo thir ty tir trén xubng la mét trong
cac murc gia sau:

+ Gia mua cong lai lay ké;
+ Ménh gia cong l3i IOy ké.

‘F l -i‘ ”A "‘! 5 !‘.!.x'”.'
nhat.

6. Trai phiéu khéng niém yét b
trong cac mire-gia sau:
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| Trwong hop khéng cé du bdo gid cua téi thiéu ba

Sird ; hép Gid Snalailivké.
Gia tri trung binh cdc giao dich thanh céng tai ngay
giao dich gan nhét trwéc ngay dinh gia dwa trén bdo
gid cua téi thiéu ba (03) té chirc bédo gid khéng phai
la ngwdi c6 lién quan va dwoc BDD Quy phé duyét
tai ngay giao dich gan nhat trwéc ngay dinh gid.

(03) té chirc bdo gid, wu tién thwc hién theo th tw

tee trén xudng st dung mét trong cdc mirc gia sau:
e Gid trung binh cua hai (02) té chirc bédo gia;
e« Strdung phwong phdp gida mua céng lai lay

Chirng quyén gén lién véi trai

89.

I
phiéu chuyén ddi
Phwong phédp da dwoc BDD quy chép thuin theo
tirng trwonmg hop cu thé :
& Trai phiéu cua té chirc trong | - Gid xdc dinh theo phwong phdp da dwoc BPD quy

tinh trang giai thé, phd san

Cb phiéu niém yét trén S&
Giao dich Chirng khoan Hé
Chi-Minh-hodc-Ha Néi, Co
phiéu clia Céng ty dai chung
dang ky giao dich trén hé
théng UpCom

chép thuén theo tirng trwong hop cy thé.

- Gia dong ctra (hoac tén goi khac theo quy ché cua So
giao dich chirng khoan) clia ngay cé giao dich gan nhat

trwdc ngay dinh gia; _
- Treéng hop khdng cé giao dich nhiéu hon hai (02) tuan |
tinh dén ngay trwéc ngay dinh gia, wu tién thwe hién |
theo thtr tw tir trén xubng 1a mét trong cac mirc gia sau:
+ Gia doéng ctra (hoac tén goi khac theo quy ché cua
S¢ giao djch chirng khodn—tuy-thuéevae-quy-dinh |
néi-bé-cua-Sé-giao-dich-chérng-khedn) clia ngay co |
giao dich g&n nhét trong vong 12 thang trwéc ngay dinh
gia;

+ Gia mua;
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+ Gia tri s6 sach;

+ Gia xac dinh theo phuwong phap da dwoc BBD quy

chép thuan.

-Trong thei gian chirng khoan dang lam tha tuc chuyén
san thi dung gia déng clra cudi cung cla ngay co6 giao
dich gan nhét trwéc ngay dinh gia.

-Trweong hop cé phiéu dwoc chép thudn niém yét
nhwng chwa c6 giao dich dau tién thi dinh gid nhw
trrrong hop cé phiéu chwa niém yét.

hoan phai sinh

Chtrng khoan phai sinh niém

13. =
yét

trvde-ngay-dinh-gid
-Gia thanh todn cudi ngay theo quy dinh hodc tén
goi khdc dwoc yét trén hé théng giao dijch tai S&
Giao Dich Chirng Khoan
- Trong trwong hop khéng cé giad thanh todn cudi
ngay hodc khéng cé gia yét trén hé théng giao dich
tai S& Giao Dich Chirng Khodn gén nhat trwéc ngay

dinh gia, gid sé dworc xdc dinh theo Phwong phap da
dwoc Ban Pai Dién Quy chép thuan. |

7.6.B& sung Khoan 1 Diéu 71 - BPang ky diéu 18: cap nhét dang ky diéu Ié.

"

1

Diéu 71. Pang ky diéu 1é

Diéu 1é Quy VFMVFB dwoc bé sung va sira dbi 1an thir mwoi bao gém 16 Chwong, 72 Diéu
va 03 Phu luc theo Nghj quyét Pai héi nha dau tw thwong nién nam tai chinh 2019 Lan 2
cua Quy Pau Tw Trai phiéu Viét Nam (VFMVFB) ngdy 21/04/2020 cé hiéu lyc thi hanh ké toe

ngay 21/04/2020.”
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Diéu 8: Hiéu lwc Nghi quyét Pai hi

Nghi quyét Dai héi co hiéu lyc ké tir ngay ky.

TM. Pai hdi nha diu tw
Ban dai dién quy

NGUYEN BQI HONG LE

1"\.

Dai dién Cong ty quan ly quy
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